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     CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA
(VIGLACERA-EXIM) 


Hà Nội, ngày  09  tháng 04 năm 2010
BÁO CÁO 

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2005 - 2010

VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2010 - 2015

I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2005 - 2010 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera gồm những ông/bà sau:

	
	      Chức danh
	Ngày bổ nhiệm

	1. Ông Lê Minh Tuấn

2. Ông Nguyễn Trần Tuấn Nghĩa
3. Ông Nguyễn Vĩnh Cường
4. Bà  Phạm Thị Ngọc Diệp
5. Ông Hamada Shinichi
	- Chủ tịch HĐQT

- Ủy viên HĐQT

- Ủy viên HĐQT

- Ủy viên HĐQT

- Ủy viên HĐQT
	30/08/2007

10/10/2005

10/10/2005

30/08/2007

30/08/2007


II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ I (2005 – 2010)

1. Khó khăn và thách thức:

· Là một trong những đơn vị trực thuộc Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng tiên phong thực hiện cổ phần hoá, những ngày đầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera gặp rất nhiều khó khăn: chịu sức ép lớn về lãi vay; thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước còn hạn hẹp.

· Sự biến động không ngừng của thị trường ngoại tệ đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

· Chịu sự cạnh tranh gay gắt từ thị trường quốc tế.

· Từ giữa năm 2008 đến nay, nền kinh tế thế giới bước vào giai đoạn suy thoái đã phần lớn ảnh hưởng đến doanh thu xuất khẩu của Công ty.

2. Thuận lợi

· Được sự hỗ trợ và động viên tích cực từ Tổng công ty Viglacera về mọi mặt.

· Được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc điều hành doanh nghiệp sau cổ phần hoá.
· Đội ngũ CBCNV trẻ, năng động, trình độ chuyên môn, chịu khó, cần cù, ham học hỏi và đoàn kết.
· Lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu được ưu đãi về đầu tư.

· Thành viên HĐQT là những người có năng lực, có trình độ chuyên môn và quản lý hiện đại, có kinh nghiệm, tâm huyết và trách nhiệm cao, đặt quyền lợi của cổ đông và sự phát triển của Công ty lên trên hết, luôn có ý thức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

3. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2005-2010:

3.1 Định hướng chiến lược và việc điều chỉnh chiến lược phù hợp tình hình thực tế:

a. Chiến lược phát triển chung:

· Kiện toàn bộ máy quản lý ở Công ty và một số đơn vị phòng ban trong Công ty, đáp ứng tốt yêu cầu thực tế của SXKD, phù hợp với điều kiện nền kinh tế thị trường.

· Đổi mới Công tác quản lý, nâng cao hiệu quả công tác SXKD. Đầu tư chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ, tiết giảm mọi chi phí trong hoạt động kinh doanh.

· Giữ vững và ổn định SXKD, bảo toàn vốn của Công ty trong toàn nhiệm kỳ.

· Thực hiện các biện pháp giữ vững và mở rộng thị phần kinh doanh, phát triển các mặt hàng mới, các dịch vụ mới…

b. Chiến lược nhân sự:

· “Con người là nguồn sức mạnh của công ty, cung cấp trí tuệ, xây dựng thành công thương hiệu, tạo dựng uy tín và sức sống cho công ty”, trong nhiệm kỳ qua HĐQT đã vạch ra chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, chú trọng thu hút và duy trì đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ phù hợp với công việc kinh doanh và trình độ quản lý tiên tiến với các chính sách phù hợp trên nguyên tắc mọi người đều có cơ hội như nhau. Nhờ đó đã tạo dựng được đội ngũ lãnh đạo tâm huyết có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm quản lý, đội ngũ cán bộ nghiệp vụ, kỹ sư, cử nhân, công nhân có tuổi đời trẻ được đào tạo, làm chủ được tình hình qua thực tế SXKD có kinh nghiệm, trình độ và năng lực để tiếp nhận, đáp ứng yêu cầu của một doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
· Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của Công ty, HĐQT đã chỉ đạo và điều hành thực hiện tốt kế hoạch đào tạo mới, đào tạo nâng cao, đào tạo lại đồng thời tiến hành rà soát, sắp xếp lao động trong toàn Công ty với tiêu chí phù hợp với năng lực, sở trường của từng người để phát huy tối đa năng lực, trình độ và tính sáng tạo.
3.2 Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Với định hướng như vậy, HĐQT đã chỉ đạo đưa Viglacera-Exim vượt qua thời kỳ khó khăn nhất lúc bắt đầu cổ phần hóa cho đến nay, đã tạo dựng và mở rộng được thị trường kinh doanh trong nước, thị trường xuất nhập khẩu ổn định.

· Năm 2008, chúng ta phải đứng trước rất nhiều thách thức, trong đó cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên tốc độ GDP chỉ đạt 6,23%, giảm hơn 2% so với năm 2007 đã ảnh hưởng sâu sắc tới rất nhiều mặt hoạt động của nền kinh tế nói chung và của Viglacera -Exim nói riêng như:

· Thị trường kinh doanh: Rất nhiều biến động.

· Thị trường tài chính: Suy giảm mạnh 

· Biến động kinh tế vỹ mô: Tình hình tài chính và chính sách vỹ mô về lạm phát ảnh hưởng nghiệm trọng: lãi suất vay ngân hàng 21%/ năm. Ngân hàng nhà nước thắt chặt chính sách tiền tệ, hạn chế nhập khẩu, biến động tỷ giá VNĐ/USD (đỉnh điểm T7-T8/2008 là 18-19.000 VNĐ/USD), giá xăng dầu tăng bình quân so với năm 2007 là 30%.

· Quan hệ đối tác: thắt chặt tín dụng.

· Cũng trong năm 2008, khủng hoảng kinh tế đã gây ra giảm mức cầu của sản phẩm, tính cạnh tranh càng khốc liệt hơn. 

Tuy vậy, tập thể Hội đồng quản trị vẫn kiên định thực hiện những chủ trương, kế hoạch lớn đã đề ra, đồng thời giám sát chặt chẽ và chỉ đạo thực hiện một cách sát sao. Vì vậy, hoạt động của Viglacer-Exim trong năm 2008 đạt được kết quả rất khả quan.

Năm 2009, có nhiều biến động theo chiều hướng không có lợi cho hoạt động SXKD nhất là hoạt động xuất khẩu của Công ty nhưng với chiến lược phát triển đúng hướng, chính xác và kịp thời, phù hợp với tình hình mới, nhờ đó vẫn duy trì doanh thu và vượt kế hoạch đề ra.

* Kết quả hoạt  động sản xuất kinh doanh:
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Năm 2005(NN)
	Năm 2006
	Năm  2007
	Năm  2008
	Năm 2009

	Doanh thu
	Tr.đồng
	290.990
	247.750
	377.370
	390.290
	166.652

	Kim ngạch XK
	Tr.USD
	6,6
	6,2
	7,4
	5,7
	2,1

	Nộp ngân sách
	Tr.đồng
	11.673
	9.246
	13.499
	17.118
	5.254

	Lợi nhuận trước thuế
	Tr.đồng
	822
	1.950
	3.447
	5.154
	1.141

	Nguồn vốn chủ sở hữu
	Tr.đồng
	3.420
	6.264
	14.026
	14.454
	13.666

	Vốn điều lệ
	Tr.đồng
	
	4.966
	9.966
	12.854
	12.854

	Khấu hao TSCĐ
	Tr.đồng
	142
	292
	1.250
	1.152
	1.121

	Cổ tức
	%/12tháng
	
	15
	20
	23
	6

	Thu nhập bình quân
	1000 đồng
	2.400
	2.718
	3.292
	4.190
	3.756


3.3 Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

a. Về cơ cấu tổ chức và xây dựng hệ thống văn bản pháp quy:

· HĐQT đã chỉ đạo và phân cấp cho Ban Tổng giám đốc xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp quy, quy chế nội bộ, cơ chế vận hành sản xuất kinh doanh phù hợp với yêu cầu và hoàn cảnh thực tế, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, dân chủ, khoa học, phát huy năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm của từng CBCNV.

· HĐQT đã chỉ đạo kiện toàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức; quy định rõ ràng, cụ thể chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban chuyên môn đảm bảo đáp ứng yêu cầu của thực tế đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của từng đơn vị cụ thể.

· Thường xuyên tổ chức các phiên họp tập trung để thảo luận, phân tích, đánh giá mọi hoạt động của Công ty để kịp thời điều chỉnh chiến lược phát triển, kế hoạch SXKD phù hợp với tình hình mới.

· Công tác giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc luôn hiệu quả và đảm bảo Ban điều hành không đi lệch định hướng chiến lược đã vạch ra, các hoạt động điều hành đều tuân thủ nghiêm túc luật pháp hiện hành và đảm bảo hiệu quả, tăng trưởng nhanh, bền vững và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu.

b. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp nhằm phát huy cao nhất các nguồn lực phục vụ cho sản xuất kinh doanh, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo sự phát triển bền vững.
Văn hóa doanh nghiệp do Viglacera- Exim xây dựng dựa trên những giá trị cốt lõi mà bất kỳ nhân viên nào cũng được giáo dục và tuyên truyền, đó là:

· Con người là nguồn sức mạnh của công ty, cung cấp trí tuệ, xây dựng thành công thương hiệu, tạo dựng uy tín và sức sống cho công ty.
· Đoàn kết và hợp tác trong công việc, kỷ luật, tác phong công nghiệp là giá trị cốt lõi cùng với nguồn nhân lực chất lượng cao là nguồn tài sản vô hình vô giá của công ty.
· Khách hàng là trung tâm của mọi công việc. Chất lượng, dịch vụ định hướng theo yêu cầu của khách hàng là ưu tiên số một.
· Lợi nhuận là thước đo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, là điều kiện sống còn đảm bảo cho công ty tồn tại và phát triển.
· Đóng góp ngày càng nhiều cho phúc lợi xã hội, góp phần xây dựng và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và văn minh xã hội.
c. Về chỉ đạo và giám sát việc thực hiện chiến lược phát triển SXKD.

Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2000 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của CBCNV, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao nhận thức về quản lý và trách nhiệm của mỗi CBCNV, qua đó thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng phát triển, giảm chi phí phát sinh.
d. Công tác quản lý tài chính, nguồn vốn:

· Hội đồng quản trị chỉ đạo sát sao công tác tạo nguồn vốn, nguồn tín dụng, tăng cường các mối quan hệ hợp tác với các ngân hàng, tổ chức tín dụng tạo dựng được nguồn vốn lưu động đầy đủ cho hoạt động SXKD và nguồn vốn kịp thời cho đầu tư dài hạn.

· Chỉ đạo thành công công tác huy động vốn bằng việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tạo được nguồn tài chính lành mạnh, chủ động. Điều này đã góp phần không nhỏ đem lại hiệu quả lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Vốn điều lệ tăng từ 4.966 tỷ đồng năm 2005 lên 9.966 tỷ đồng năm 2007; và tăng lên 12.854 tỷ đồng năm 2009. Nguồn vốn chủ sở hữu tăng lên đáng kể từ 3.420 tỷ đồng năm 2005 lên 13.666 tỷ đồng năm 2009.

· Công tác hạch toán và báo cáo tài chính: Số liệu phát sinh trong quá trình hoạt động SXKD của công ty luôn được cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý; các kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn được rà soát  thường xuyên. Các báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán doanh nghiệp và chế độ kế toán của Nhà nước lien quan.

e. Quản trị rủi ro.

HĐQT chỉ đạo và yêu cầu Ban Tổng giám đốc chú trọng đặc biệt đến công tác quản trị rủi ro về các mặt: thanh toán, tỷ giá ngoại tệ, con người.

· Về rủi ro thanh toán: Để tránh rủi ro xấu nhất, trong mọi đơn hàng, việc thanh toán được thực hiện bằng hình thức L/C at sight hoặc confirm hoặc thanh toán trước. Riêng L/C, Công ty đã hợp tác với ngân hàng trong nước kiểm tra kỹ độ tin cậy của ngân hàng mở L/C trước khi chấp nhận L/C và xuất hàng. Nhờ vậy 05 năm qua, Công ty chưa bị trục trặc gì trong khâu thanh toán. Thời gian thanh toán đơn hàng xuất khẩu rất nhanh mà không đọng vốn.

· Rủi ro tỉ giá: Hầu hết sản phẩm được xuất khẩu bằng USD và hàng nhập thanh toán bằng USD nên rủi ro tỷ giá hầu như không có. Song với xu hướng trị giá đồng USD tăng cao so với VND do sự điều chỉnh của Nhà nước nhằm hạn chế nhập khẩu, kích thích xuất khẩu làm giá trị đồng USD sẽ càng tăng thì doanh nghiệp càng phải chịu lỗ do chênh lệch tỷ giá.
· Rủi ro về nguồn nhân lực: Đây là yêu cầu quan trọng quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. Việc duy trì, giữ chân được nguồn nhân lực chất lượng cao chỉ có thể thực hiện được khi Công ty tạo ra được môi trường văn hóa doanh nghiệp phù hợp, khuyến khích, động viên CBCNV và tạo ra sự tin tưởng vào sự phát triển của Công ty. Sự gương mẫu của Ban lãnh đạo và đặc biệt là sự chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Có như vậy mới có sự gắn bó và trung thành của CBCNV. Điều này đã được thực hiện tốt và Công ty có đội ngũ CBCNV đoàn kết, tâm huyết và nhiệt tình.

f. Công tác quản lý đầu tư:

Với sự nhạy bén và quyết liệt, HĐQT Công ty đã chỉ đạo các hoạt động đầu tư trong nhiệm kỳ vừa qua rất quyết liệt, khẩn trương tạo dựng nền móng cho sự phát triển bền vững dài hạn, gia tăng giá trị sản phẩm, tăng kim ngạch xuất khẩu của Công ty

· Góp vốn Thành lập Công ty Cổ phần Cát Viglacera để đầu tư chế tác biến cát dùng trong sản xuất kính nhằm tăng giá trị đầu tư kinh doanh của Công ty.

· Tham gia góp vốn thành lập Công ty CP Thương mại Viglacera với tỷ lệ vốn góp ban đầu là 6,66% tương ứng với số tiền là 04 tỷ đồng trên vốn điều lệ 60 tỷ đồng.

· Các dự án đang trong giai đoạn đầu tư với mục đích đầu tư dài hạn như: Thành lập Công ty CP chứng khoán Hoa Anh Đào, Đầu tư khu Công nghiệp Bắc Ninh, đầu tư nhà máy chiết suất rutin và thành lập Công ty Cổ phần Dược Liệu YWK.

· Công tác đầu tư tuân thủ mọi quy định của pháp luật hiện hành và không để xảy ra bất cứ sai phạm nào. Đặc biệt, hiệu quả đầu tư được đặt lên hàng đầu. Tất cả các dự án đầu tư mặc dù thực hiện trong thời kỳ lạm phát, tăng giá nhưng đều không vượt dự toán.
g. Đời sống của CBCNV

· Đời sống CBCNV được cải thiện trên mọi phương diện, điều kiện, môi trường làm việc được quan tâm và đảm bảo bữa ăn ca cho người lao động được nâng cao cả về chất lượng và số lượng.
· Ban hành chính sách lương thưởng hợp lý kích thích tinh thần và thái độ làm việc của người lao động; chế độ đãi ngộ tương xứng với năng lực và trình độ mỗi người. 
4. Những tồn tại của nhiệm kỳ vừa qua

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ và đã tạo dựng được nền móng cho sự phát triển trong những năm tới, HĐQT vẫn nhận thấy một số tồn tại sau đây:

· Nguồn nhân lực tuy đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn thiếu và chưa theo kịp yêu cầu phát triển về qui mô và chất lượng, đặc biệt là đội ngũ bán hàng quốc tế.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2010-2015.

1. Cùng với các mục tiêu sản xuất kinh doanh mới, HĐQT nhiệm kỳ mới tiếp tục chỉ đạo Công ty theo định hướng chiến lược, thực hiện cải tiến, hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành để đạt mục tiêu SXKD; khắc phục những điểm tồn tại, hạn chế, phát huy những ưu điểm trong nhiệm kỳ vừa qua, quyết tâm vì một Viglacera-Exim phát triển mạnh và tăng trưởng bền vững theo hướng phát triển kinh doanh đa ngành nghề. Xác định nhiệm kỳ tới là nhiệm kỳ đầy khó khăn và thách thức, HĐQT cần tăng cường công tác quản trị rủi ro, giám sát, dự báo, ngăn ngừa và xử lý kịp vấn đề khó khăn phát sinh nhằm duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh.

2. Nâng cao năng lực hoạt động thông qua việc huy động các nguồn vốn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nghiên cứu phát triển kinh doanh sản phẩm mới để tăng năng lực cạnh tranh đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững. Nâng tỷ trọng bán hàng trong nước, khai thác thị trường vốn có, mở rộng thị trường tiêu thụ ngoài nước.

3. Phân bổ và cân đối nguồn vốn hợp lý, chỉ đạo bảo toàn và phát triển vốn; đa dạng hoá nguồn cung tài chính đảm bảo mục tiêu, định hướng phát triển của Công ty.

4. Bổ sung vốn góp và chỉ đạo công tác dự án, liên doanh, liên kết hoạt động có hiệu quả để sớm đem lại lợi nhuận, cổ tức cho Công ty.

5. Mở rộng ngành nghề kinh doanh khác trong điều kiện cho phép, phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của Viglacera-Exim.

6. Tăng cường hoạt động công tác xã hội, từ thiện đảm bảo phát triển doanh nghiệp bền vững và có trách nhiệm với cộng đồng, môi trường và xã hội.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2005-2010

Chủ tịch

Lê Minh Tuấn

Dù th¶o
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